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SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Y HỌC CỔ TRUYỀN- MÃ NGÀNH: 5720302 

( Ban hành theo Quyết định số:      /TSG- ngày     tháng    năm 2024) 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Đối tượng đào tạo: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương. 

Khối lượng kiến thức toàn khóa 1725 giờ (tính bằng đơn vị học trình): 55 

đvht 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng Y học cổ truyền 

thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp 

trung cấp chuyên nghiệp với chức danh Điều dưỡng trung cấp Y học cổ truyền. 

 Nội dung chương trình khung đào tạo Điều dưỡng bao gồm những kiến thức cơ bản 

về chính trị; tin học, ngoại ngữ; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quốc phòng - an ninh; 

giải phẫu sinh lý; vi sinh - ký sinh trùng; dược lý; dinh dưỡng - tiết chế; đạo đức điều dưỡng; 

điều dưỡng cơ sở; tâm lý và giáo dục sức khoẻ; kiểm soát nhiễm khuẩn; vặt lý trị liệu; lý 

luận cơ bản; đông dược; bảo quản và chế biến thuốc YHCT; châm cứu; dưỡng sinh, xoa bóp 

bấm huyệt; chăm sóc  người bệnh nội khoa YHCT; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em bằng 

YHCT; chăm sóc sức khỏe người già bằng YHCT. Nội dung phần thực hành, thực tập của 

các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để 

tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. 

 Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được 

tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập. 

Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng. 

 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1725 giờ (tương đương 55 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể 

con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. 
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  Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các 

biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe bằng Y học cổ 

truyền. 

  Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh. 

  Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng bằng Y 

học cổ truyền. 

  Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội 

khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa, lão khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp. 

  Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức khỏe của nhân dân.  

3. Kỹ năng 

Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản kết hợp với Y học 

cổ truyền. 

  Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng. 

  Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho 

người bệnh. 

  Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng 

chống dịch. 

  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. 

1.   Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, 

bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác 

với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đảm 

nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao; 

- Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, tổ chức và làm việc theo nhóm một 

cách hiệu quả. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện làm việc thay đổi. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và 

giải quyết được những tình huống trong thực tế 
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- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm 

của ngành, nghề bao gồm: 

- Bệnh viện có khoa YHCT; 

- Phòng khám YHCT; 

- Phòng chẩn trị YHCT; 

- Trung tâm y tế, trạm y tế; 

- Chăm sóc sức khỏe tại nhà 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau 

khi tốt nghiệp ngành, nghề Điều dưỡng Y học cổ truyền trình độ trung cấp có thể tiếp tục 

phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học 

công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ 

cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào 

tạo./. 

7. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 22 môn 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1725 giờ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn cơ sở: 390 giờ 

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 540 giờ 

- Khối lượng thực tập: 540 giờ 

         -   Khối lượng lý thuyết:  669 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 995 giờ 

              Kiểm tra: 61 giờ 

Nội dung chương trình 

 Mã TÊN MÔN HỌC Số giờ Lý Thực Kiểm 
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môn 

học 

thuyết hành tra 

  CÁC MÔN CHUNG 255 95 148 12 

MH1 Giáo dục chính trị 30 15 13 2 

MH2 Giáo dục pháp luật 15 9 5 1 

MH3 Giáo dục thể chất 30 4 24 2 

MH4 Giáo dục quốc phòng- An ninh 45 21 21 3 

MH5 Tin học 45 15 29 1 

MH6 Anh văn 90 30 56 4 

  CÁC MÔN CƠ SỞ 390 244 128 18 

MH7 Giải phẫu – sinhlý 
75 43 28 

4 

MH8 Vi sinh - ký sinh trùng 
30 29 0 

1 

MH9 
Dược lý 

30 29 0 
1 

MH10 
Y đức 

30 29 0 
1 

MH11 
Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

120 57 57 6 

MH12 
Truyền thông giáo dục sức 

khỏe 
45 28 14 3 

MH13 
Kiểm soát nhiễm khuẩn 

60 29 29 
2 

  CÁC MÔN CHUYÊN MÔN 540 302 215 23 

MH14 Lý luận cơ bản Y học cổ truyền 45 43 0 2 

MH15 Dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt 75 29 43 3 

MH16 Chăm sóc  người bệnh nội khoa 

YHCT 
75 43 29 3 

MH17 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ 

em bằng YHCT 
75 43 29 3 

MH18 Chăm sóc sức khỏe người già 

bằng YHCT 
75 43 29 3 

MH19 Dinh dưỡng - tiết chế 45 14 29 2 

MH20 Vật lý trị liệu 90 58 28 4 

 
THỰC TẬP     

MH21 
Thực tập cơ bản 90 28 48 4 
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MH22 Thực tập tốt nghiệp 480 0 476 4 

  TỔNG CỘNG 1725 669 995 61 

 

Thi tốt nghiệp 

TT Môn thi Hình thức thi 
Thời gian 

(phút) 
Ghi chú 

1 Chính trị Thi trắc nghiệm 90  

2 Lý thuyết tổng hợp Thi trắc nghiệm  90  

3 Thực hành nghề nghiệp Thực hành 120  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


